
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ÔTÔ 17C

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.41.05.57.001/05/95AnNguyễn Lâm04651711881

3.22.04.54.013/12/99AnhHồ Công04651711892

8.08.07.510.003/02/99AnhLê Duy04651711903

5.96.05.57.014/06/98AnhMai Thanh Nhật04651711914

3.21.05.07.005/09/99ÁnhPhạm Nguyễn Minh04651711955

5.24.05.510.020/10/97BảoDương Phi04651711966

3.01.04.57.019/02/99BảoNguyễn Hoàng04651711977

5.13.06.510.027/07/99BắcLê Hoài04651711998

7.17.06.510.013/02/97ChungKhằm Hoài04651712029

5.75.05.510.015/04/99CườngCao Chí046517120310

4.31.07.010.001/06/97DuyĐặng Nguyễn Minh046517120611

6.15.06.510.020/08/99DươngNguyễn Thành046517120912

5.33.07.010.016/08/99DưỡngVũ Văn046517121013

7.17.06.510.027/11/99ĐiềnNguyễn Đông046517121214

4.43.05.57.020/06/98ĐứcLê Hồng046517121315

2.71.04.54.023/10/98GiangNguyễn Hoàng046517121416

6.47.05.57.019/11/99GiangVõ Đặng Hoàng046517121517

6.86.07.010.005/04/1998HảiLê Thanh046517121818

5.77.04.54.031/07/99HiếuNguyễn Minh046517122019

5.76.05.07.016/06/98HiệpPhạm Văn046517122320

3.41.05.57.011/06/98KhangPhạm Duy046517122821

5.05.04.57.002/01/99KiệtĐặng Anh046517123022

5.96.05.57.005/07/99KrôngY Thông046517123123

7.27.07.57.029/08/99LậpNguyễn Công046517123224

5.05.04.57.003/03/98LongLương Bảo046517123425

7.38.06.57.027/03/99MinhĐặng Quang046517123726

3.61.06.07.002/08/99MinhNguyễn Hoàng046517123827

6.76.07.09.015/11/98MinhTrần Công046517123928

5.26.04.54.012/06/99NamHồ Lê Hoài046517124029

6.55.07.510.027/10/99NamLê Hoài046517124130

6.47.05.57.015/02/99NguyênNguyễn Phan Trung046517124231

5.13.06.510.030/11/99NhiênLê Anh046517124432

4.43.05.57.008/08/98PhátTrần Kiện046517124733
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5.44.06.010.023/11/99PhípTrần Hoàng Sa046517124834

4.11.06.510.019/04/99PhongTrần Hoài046517125135

5.77.04.54.006/09/98PhúTrần Văn046517125236

5.45.05.09.028/05/1999PhúcNguyễn Hoàng046517125337

5.45.05.57.012/01/99PhụngTrương Hoàng046517125438

5.24.05.510.006/07/99PhướcNguyễn Văn046517125639

5.64.06.510.015/08/99SangTrương Hoàng046517125940

6.66.06.510.010/08/99TàiĐào Duy046517126241

6.87.06.57.008/01/99ThắngTrần Xuân046517127042

5.64.06.510.018/05/98TiếnNguyễn Minh046517127243

4.33.06.04.001/08/99TiếngLê Khắc Trung046517127344

4.11.06.510.029/01/99TrứHà Công046517127445

6.66.06.510.023/04/99TuấnNguyễn Minh046517127546

3.82.04.510.021/08/99TuấnNguyễn Văn046517127647

5.76.05.07.003/10/99ViệtNguyễn Ngọc046517127848

6.46.06.010.015/05/99VĩnhTrần Trung046517128149

H.Ghép -
CÐNÔTÔ16C5.46.05.04.030/03/98HưngTrần Khánh046516121250

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 15 tháng 06 năm 2019

6(12%)8(16%)21(42%)10(20%)4(8%)1(2%)0(0%)50(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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